
Kết quả tiêm nhóm NCC tại bệnh viện

Thông 

thường
Nặng

1 tuổi 2 tuổi 3-5 tuổi
6-10 

tuổi
Tổng TCMR

Địa 

phương
1 tuổi 2 tuổi

3-5 

tuổi

6-10 

tuổi

Trẻ 

vãng 

lai

Tổng TCMR
Địa 

phương

Trẻ 

nguy cơ 

cao

NVYT Tổng TCMR
Địa 

phương
1 tuổi 2 tuổi

3-5 

tuổi

6-10 

tuổi

Trẻ 

vãng 

lai

Trẻ 

NCC tại 

BV

NVYT Tổng TCMR
Địa 

phương

1 TP. Biên Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Xuân Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Long Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Cẩm Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Thống Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trảng Bom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Định Quán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Vĩnh Cửu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tân Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 TP. Long Khánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nhơn Trạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú

STT Địa phương

Tổng trong ngày

Cộng dồn

Số tiêm

Chống 

chỉ định

Kết quả tiêm tại TYT

Số tiêm Đối 

tượng 

dự kiến 

trong 

ngày

Đối 

tượng 

dự kiến 

trong 

ngày

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ EM 1 -10 TUỔI VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NGUY CƠ CAO NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày       tháng      năm  2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

PHỤ LỤC II

Số tiêm

Số cơ 

sở y tế 

triển 

khai 

trong 

ngày

Số vắc  xin sử Số vắc  xin sử

Kết quả tiêm tại trường học

Đối 

tượng 

dự kiến 

trong 

ngày

Số vắc  xin sử

Tổng kết quả tiêm trong ngày ( không nhập số liệu mục này)

Đối 

tượng 

dự 

kiến 

trong 

ngày

Số tiêm Số vắc  xin sử

Hoãn 

tiêm

PƯST
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